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NÔNG SẢN / 02

Hạt thì là
Jeera

XUẤT XỨ

Ấn Độ — Unjha, Gujarat
LOẠI SẢN PHẨM

Hạt gia vị
LOẠI CÓ SẴN

Singapore, Europe

INCOTERMS

FOB, CIF
MOQ

1 x Container 20'
THỜI GIAN GIAO HÀNG

Xác Nhận Khi Báo Giá

Các điều kiện khác (EXW, CFR, DDP) có thể được cung cấp theo yêu cầu. Thời gian giao hàng phụ thuộc vào điểm đến, lịch trình
hãng tàu và quy định nhập khẩu/hải quan riêng của từng quốc gia — chúng tôi xác nhận ngày giao hàng cụ thể khi biết cảng đến.

THÔNG SỐ THEO GRADE

THÔNG SỐ SINGAPORE GRADE EUROPE GRADE

Độ tinh khiết Tối thiểu 99% Tối thiểu 99.5% – 99.8%

Độ ẩm Tối đa 10% – 12% Tối đa 9% – 10%

Tạp chất Tối đa 1% Tối đa 0.2% – 0.5%

Tinh dầu bay hơi Tối thiểu 2.5% – 3.5% Tối thiểu 2.5% – 3.5%

Các thông số được trình bày dưới dạng khoảng thông số thương mại. Singapore Grade là cấp thương mại tiêu chuẩn cho thị trường
châu Á/Trung Đông; Europe Grade áp dụng yêu cầu kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nghiêm ngặt hơn.

ĐÓNG GÓI

Bao PP 25 kg & 50 kg | Bao jumbo 1000 kg
Các kích thước khác và bao bì tùy chỉnh có sẵn
theo yêu cầu của người mua.

TÀI LIỆU

Chứng nhận phân tích (COA) | Chứng nhận xuất xứ
| Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật | Chứng
nhận Halal (theo yêu cầu)

ỨNG DỤNG

– Chế biến thực phẩm — Phối trộn gia vị

– Bánh kẹo — Gia vị

– Dược phẩm — Công thức truyền thống
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